
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRIỆU SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:               /QĐ-UBND 

 

Triệu Sơn, ngày       tháng 12  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng bậc lương thường xuyên, trước hạn và phụ cấp  

thâm niên vượt khung năm 2021 đối với cán bộ, công chức  

và người lao động thuộc cơ quan UBND huyện Triệu Sơn 

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN 
 

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019;   

  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;   

  Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 

04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ 

nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế 

và cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; 

Căn cứ kết quả họp xét nâng lương năm 2021 của Hội đồng xét nâng lương 

huyện Triệu Sơn ngày 06/12/2021; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nâng bậc lương cho cán bộ, công chức và người lao động năm 

2021 thuộc cơ quan UNBD huyện Triệu Sơn (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ  ngày ký. 

  Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông 

(bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:                    KT. CHỦ TỊCH 
 - Như điều 2 QĐ;       PHÓ CHỦ TỊCH 
 - Lưu: VT, NV.          

 
 

 

 

         Lê Quang Trung



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, TRƯỚC THỜI HẠN VÀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG  

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC CƠ QUAN UBND HUYỆN NĂM  2021 

 

Tổng số cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan, đơn vị: 92 người;  

1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên: 22 người. 
 

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 08 người 
 

3. Phụ cấp thâm niên vượt khung: 13 người 
 

   
 

          
 

TT  Họ và tên 

Năm sinh 

TĐC

M 

nghiệ

p vụ 

được 

đào 

tạo 

Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng Kết quả nâng bậc lương năm 2021 

Ghi 

chú Nam Nữ 

Chức 

danh 

hoặc (mã 

số 

nghạch) 

Bậc 

trong 

ngạch 

hoặc 

chức 

danh 

hiện 

giữ 

Hệ số 

lương 

của 

bậc 

hiện 

giữ 

Thời điểm 

được xếp 

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lưu 

nếu 

có 

Chức 

danh 

hoặc 

ngạch  

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

Thời điểm 

hưởng và 

tính nâng 

bậc lần 

sau 

I Công chức, viên chức, người lao động được nâng lương thường xuyên   

1 Đoàn Hoàng Bính 1976   ĐH 01.003 7 4,32 01/5/2018   01.003 8 4,65 01/5/2021   

2 Quản Trọng Thể 1974   Ths 01.003 8 4,65 01/5/2018   01.003 9 4,98 01/5/2021   

3 Trần Thị Hồng   1982 ĐH 01.003 3 3,00 01/3/2018   01.003 4 3,33 01/3/2021   

4 Trần Thị Thơm   1992 ĐH 01.003 2 2,67 14/10/2018   01.003 3 3,00 14/10/2021   

5 Lương Ngọc Ánh 1984   ĐH 01.003 3 3,00 10/6/2018   01.003 4 3,33 10/6/2021   

6 Nguyễn Minh Hào 1988   ĐH 01.003 3 3,00 01/10/2018   01.003 4 3,33 01/10/2021   



7 Lê Xuân Quân 1974   ĐH 01.003 6 3,99 01/7/2018   01.003 7 4,32 01/7/2021   

8 Hoàng Thị Sâm   1987 ĐH 01.003 3 3,00 10/10/2018   01.003 4 3,33 10/10/2021   

9 Lê Thị Yến   1990 ĐH 01.003 2 2,67 01/12/2018   01.003 3 3,00 01/12/2021   

10 Tống Thị Thủy   1986 ĐH 01.003 1 2,34 01/4/2018   01.003 2 2,67 01/4/2021   

11 Lê Đình San 1987   ĐH 01.003 3 3,00 01/8/2018   01.003 4 3,33 01/8/2021   

12 Lê Trọng Dũng 1984   Ths 01.003 4 3,33 01/12/2018   01.003 5 3,66 01/12/2021   

13 Tô Vĩnh Sơn 1975   ĐH 01.003 8 4,65 01/9/2018   01.003 9 4,98 01/9/2021   

14 Nông Bá Dũng 1983   ĐH 01.003 4 3,33 01/5/2018   01.003 5 3,66 01/5/2021   

15 Lê Đình Năm 1989   ĐH 01.003 3 3,00 01/10/2018   01.003 4 3,33 01/10/2021   

16 Trần Thị Hiền   1989 ĐH 01.003 3 3,00 01/9/2018   01.003 4 3,33 01/9/2021   

17 Lê Thị Giang   1973 ĐH 01.003 7 4,32 01/02/2018   01.003 8 4,65 01/02/2021   

18 Phạm Khắc Thanh 1979   Ths 01.003 6 3,99 01/3/2018   01.003 7 4,32 01/3/2021   

19 
Nguyễn Thị Hà 

Vân 
  1987 ĐH V03.01.02 2 2,67 01/5/2018   

V03.01

.02 
3 3,00 01/5/2021   

20 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 
  1991 ĐH V03.04.11 1 2,34 01/7/2018   

V03.04

.11 
2 2,67 01/7/2021   

21 Trần Xuân Nho 1966   
CNK

T 
01.006 7 2,58 01/7/2019   01.006 8 2,76 01/7/2021   

22 Lê Thị Thu Hà   1985 ĐH 01.004 6 2,86 09/09/2019   01.004 7 3,06 09/09/2021   

II Công chức, viên chức, người lao động được nâng lương trước thời hạn   

1 
Nguyễn Chí 

Quang 
1977   Ths 01.003 7 4,32 01/12/2019   01.003 8 4,65 01/12/2021   

2 Lê Đăng Hà 1980   Ths 01.003 7 4,32 01/11/2019   01.003 8 4,65 01/11/2021   



3 Lê Xuân Khoa 1972   ĐH 01.003 8 4,65 01/12/2019   01.003 9 4,98 01/12/2021   

4 
Nguyễn Hồng 

Lĩnh 
1987   Ths 01.003 2 2,67 14/10/2019   01.003 3 3,00 14/10/2021   

5 Hoàng Thị An 
  

1980 ĐH 01.003 5 3,66 06/8/2019   01.003 6 3,99 06/8/2021   

6 Lê Văn Châu 1985   LX 01.010 6 2,95 01/8/2020   01.010 7 3,13 01/8/2021   

7 Trịnh Thị Trang   1985 ĐH 01.004 6 2,86 01/9/2020   01.004 7 3,06 01/9/2021   

8 Nguyễn Thị Dung   1983 TC 01.007 7 2,73 01/8/2020   01.007 8 2,91 01/8/2021   

3. phụ cấp thâm niên vượt khung 

TT Họ và tên 

Năm sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

được 

đào 

tạo 

Ngạch, bâc, hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đang 

hưởng 

Kết quả thực 

hiện phụ cấp 

 TNVK năm 

2021 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

 Chức 

 danh 

 hoặc 

 ngạch 

 ( mã số 

) 

Bậc  

cuối 

trong 

ngạch  

chức 

danh  

Hệ số 

lương 

của 

bậc 

cuối 

cùng 

Thời điểm 

được xếp 

% 

phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vượt 

khung 

đã 

hưởng 

Thời điểm 

tính 

hưởng 

PCTNVK  

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lưu 

(nếu 

có ) 

% 

phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vượt 

khung 

được 

hưởn

g 

Thời 

điểm 

tính 

lương 

PCTNV

K lần 

sau 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

1 
Nguyễn Trung 

Thành 
1972   Ths 01.003 9 4.98 01/9/2018       5% 

01/9/202

1 
  

2 Lê Đình Cường 1969   CĐ 01a.003 10 4.89 01/4/2018       5% 
01/4/202

1 
  

3 Nguyễn Văn Cận 1968   Ths 01.003 9 4,98 01/10/2004 12% 01/02/2020 
  

13% 
01/02/20

21   

4 Nguyễn Văn Hùng 1963   ĐH 01.003 9 4,98 01/12/2008 14% 01/12/2020 
  

15% 
01/12/20

21   



5 Lê Đình Hoan 1964   LX 01.010 12 4,03 01/12/2009 14% 01/12/2020 
  

15% 
01/12/20

21   

6 Bùi Kim Dậu 1971   ĐH 01.003 9 4,98 01/4/2010 12% 01/4/2020 
  

13% 
01/4/202

1   

7 Lã Văn Lâm 1964   ĐH 01.003 9 4,98 01/6/2012 10% 01/6/2020 
  

11% 
01/6/202

1   

8 Tô Tế Quý 1968   ĐH 01.003 9 4,98 01/01/2013 10% 01/01/2021 
  

11% 
01/01/20

22   

9 Lê Văn Hải 1966   ĐH 01.003 9 4,98 01/12/2013 9% 01/12/2020 
  

10% 
01/12/20

21   

10 Bùi Xuân Tráng 1966   ĐH 04.025 9 4,98 01/4/2014 8% 01/4/2020 
  

9% 
01/4/202

1   

11 Thành Văn Thăng 1966 
  

ĐH 04.025 9 4,98 01/7/2016 6% 01/7/2020 
  

7% 
01/7/202

1   

12 Lê Thị Thủy   1968 ĐH 01.003 9 4.98 01/01/2018 5% 01/01/2021   6% 
01/01/20

22   

13 
Nguyễn Hữu 

Kiệm 
1965   ĐH 01.003 9 4.98 01/10/2017 5% 01/10/2020   6% 

01/10/20

21   
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